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PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 
THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

A. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CẤP TỈNH 
	TT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Ghi chú

	Lĩnh vực: Đường bộ (09 TTHC)

	1
	1.002809.000.00.00.H30
	Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
	

	2
	2.002289.H30
	Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
	

	3
	2.002288.H30
	[bookmark: _GoBack]Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe trung chuyển, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
	

	4
	2.002285.000.00.00.H30
	Đăng ký khai thác tuyến
	

	5
	2.002287.H30
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
	

	6
	2.000847.000.00.00.H30
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
	

	7
	1.000703.000.00.00.H30
	Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	

	8
	1.010711.H30
	Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
	

	9 
	2.002286.H30
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng
	






B. DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CẤP HUYỆN

	TT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Ghi chú

	Lĩnh vực: Đường thủy nội địa (05 TTHC)

	1
	1.009455.H30
	Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	

	2
	1.009453.H30
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
	

	3
	1.009454.H30
	Công bố hoạt động bến thủy nội địa
	

	4
	1.009452.H30
	Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
	

	5
	1.003658.000.00.00.H30
	Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa (Gồm có: bến khách ngang sông, Bến thủy nội địa và bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính)
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  PH ?  L ? C    DANH M ? C TH ?  T ? C HÀNH CHÍNH TH ? C HI ? N D ? CH V ?  CÔNG TR ? C TUY ? N TOÀN TRÌNH    THU ? C L I NH V ? C  GIAO THÔNG V ? N T ? I   TRÊN Đ ? A BÀN T ? NH H ? U GIANG    (Ban hành kèm theo Quy ? t đ ? nh s ?             /QĐ - UBND ngày         tháng      năm 2024 c ? a Ch ?  t ? ch  ? y ban nhân dân t ? nh H ? u Giang)     A. DANH M ? C D ? CH V ?   CÔNG TR ? C TUY ? N TOÀN TRÌNH C ? P T ? NH    

TT  Mã TTHC  Tên TTHC  Ghi chú  

L i nh v ? c:  Đư ? ng b ?   ( 09   TTHC)  

1  1.002809.000.00.00.H30  Đ ? i Gi ? y phép lái xe do   ngành Giao thông v ? n t ? i c ? p   

2  2.002289.H30  C ? p l ? i phù hi ? u xe ô tô kinh doanh v ? n t ? i (kinh doanh v ? n t ? i hành khách: b ? ng xe ô tô  theo tuy ? n c ?   đ ? nh, xe trung chuy ? n, b ? ng xe buýt theo tuy ? n c ?   đ ? nh, b ? ng xe taxi, xe h ? p  đ ? ng; kinh doanh v ? n t ? i hàng   hóa: b ? ng xe công - ten - nơ, xe ô tô đ ? u kéo kéo rơ moóc  ho ? c sơ mi rơ moóc, xe ô tô t ? i kinh doanh v ? n t ? i hàng hóa thông thư ? ng và xe taxi t ? i)   

3  2.002288.H30  C ? p phù hi ? u xe ô tô kinh doanh v ? n t ? i (kinh doanh v ? n t ? i hành khách: b ? ng xe ô tô theo  tuy ? n   c ?   đ ? nh, xe trung chuy ? n, b ? ng xe buýt theo tuy ? n c ?   đ ? nh, b ? ng xe taxi, xe h ? p  đ ? ng; kinh doanh v ? n t ? i hàng hóa: b ? ng xe công - ten - nơ, xe ô tô đ ? u kéo kéo rơ moóc  ho ? c sơ mi rơ moóc, xe ô tô t ? i kinh doanh v ? n t ? i hàng hóa thông thư ? ng và xe taxi t ? i)   

4  2.002285.000.00.00.H30  Đăng ký khai thác tuy ? n   

5  2.002287.H30  C ? p l ? i Gi ? y phép kinh doanh v ? n t ? i b ? ng xe ô tô đ ? i v ? i trư ? ng h ? p Gi ? y phép kinh  doanh b ?   m ? t, b ?   h ? ng   

6  2.000847.000.00.00.H30  C ? p l ? i Gi ? y ch ? ng nh ? n đăng ký, bi ? n s ?   xe máy chuyên  dùng b ?   m ? t   

7  1.000703.000.00.00.H30  C ? p Gi ? y phép kinh doanh v ? n t ? i b ? ng xe ô tô   

8  1.010711.H30  C ? p l ? i Gi ? y phép liên v ? n gi ? a Vi ? t Nam và Campuchia   

9   2.002286.H30  C ? p l ? i Gi ? y phép kinh doanh v ? n t ? i b ? ng xe ô tô khi có s ?   thay đ ? i liên quan đ ? n   n ? i  dung c ? a Gi ? y phép kinh doanh ho ? c Gi ? y phép kinh doanh b ?   thu h ? i, b ?   tư ? c quy ? n s ?   d ? ng   

       

